
Khoa Điện ‐ Điện tử

STT MSSV Họ lót Tên MSMH Tên MH Nhóm Lớp Bộ môn

1 41301577 Đoàn Thanh        Hùng  405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD13DV2 Điện Tử

2 41301699 Huỳnh Trọng       Hữu    405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD13DV2 Viễn Thông

3 41301940 Phạm Trọng        Kiên   405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD13DV3 Viễn Thông

4 41302291 Huỳnh Công        Lý      405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD13DV3 Viễn Thông

5 41302378 Trần Anh          Minh  405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD13DV4 Viễn Thông

6 41202349 Đào Trọng         Nghĩa 405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD12DV4 Viễn thông

7 41202525 Nguyễn Thành      Nhân  405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD12DV4 Điện Tử

8 41302734 Trần Minh         Nhân  405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD13DV4 Điện Tử

9 41302978 Kim Thanh         Phú     405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD13DV4 Viễn Thông

10 41303083 Huỳnh Minh        Phụng 405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD13DV4 Viễn Thông

11 41303215 Ngô Minh          Quân  405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD13DV4 Điện Tử

12 41303508 Lê Thanh          Tâm    405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD13DV5 Viễn Thông

13 41203549 Phan Phúc         Thiên  405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD12DV6 Viễn thông

14 41203573 Mai Nguyễn Ngọc   Thiện 405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD12DV6 Điện Tử

15 41203884 Trần Bảo          Tín     405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 DD12DV6 Viễn thông

16 1737055 Nguyễn Mạnh       Tuấn  405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2 A01 XX18DUTH
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